
STT Họ và tên SV/HV MSSV/HV Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Lớp

1 Hồ Nguyễn Thiên An 411200643 Nữ 11/02/2002 Hà Tĩnh 20CNACLC04

2 Nguyễn Thùy Phước Ân 411210586 Nữ 22/02/2003 Quảng Nam 21CNACLC01

3 Nguyễn Thị Phương Anh 412210127 Nữ 06/08/2003 Đà Nẵng 21CNATM02

4 Trần Thị Phương Anh 411220155 Nữ 31/10/2004 Hải Dương 22CNA05

5 TRẦN THỊ MỸ CHÂU 411170048 Nữ 05/11/1999 Quảng Ngãi 17CNA01

6 Hoàng Kim Chi 411200275 Nữ 18/10/2002 Thanh Hoá 20CNA06

7 Nguyễn Thị Đàm Chung 412210295 Nữ 09/12/2003 Bình Định 21CNATMCLC04

8 Phạm Trúc Chương 411210589 Nam 26/06/2003 Quảng Nam 21CNACLC01

9 Trần Thị Kim Cúc 411200646 Nữ 28/03/2002 Đà Nẵng 20CNACLC04

10 Nguyễn Song Ngọc Diệp 411190042 Nữ 10/07/2001 Quảng Nam 19CNA07

11 TRẦN THỊ HUYỀN DIỆU 411200191 Nữ 13/03/2002 Phú Yên 20CNA04

12 Lê Thị Đủ 412210176 Nữ 03/03/2003 Quảng Nam 21CNADLCLC01

13 Văn Thị Thùy Dung 413210085 Nữ 07/05/2003 Đà Nẵng 413210085

14 Trần Thị Thuỳ Dương 411200276 Nữ 20/07/2002 Thừa Thiên Huế 20CNA06

15 Đoàn Ánh Dương 413210013 Nữ 12/10/2003 Đà Nẵng 21CNP01

16 Nguyễn Lê Tâm Duyên 412200251 Nữ 03/04/2002 TP Huế 20CNATMCLC01

17 Trần Thị Hải 411210339 Nữ 02/06/2003 Nghệ An 21CNA06

18 TRẦN THU HẠNH 411210382 Nữ 21/08/2003 Quảng Nam 21CNA07

19 Nguyễn Thị Hạnh 412210239 Nữ 11/03/2003 Quảng Nam 21CNATMCLC02

20 Nguyễn Trương Thảo Hiền 411200117 Nữ 12/09/2002 Gia Lai 20CNA02

21 Đoàn Nguyễn Diệu Hiền 411210383 Nữ 14/01/2003 Đà Nẵng 21CNA07

22 Lê Ngọc Phương Hiền 415210093 Nữ 20/09/2003 Gia Lai 21CNTTM01

23 Đinh Thu Huế 411200240 Nữ 11/01/2002 Thái Bình 20CNA05

24 Nguyễn Thị Huệ 411210653 Nữ 11/07/2003 Nghệ An 21CNACLC03

25 HUỲNH VĂN HƯNG 412200213 Nam 16/04/2002 Quảng Nam 20CNATM03

26 MAI KHÁNH HUYỀN 412210272 Nữ 22/07/2003 Hà Tĩnh 21CNATMCLC03

27 BRAO THỊ BÍCH KHÔN 419210021 Nữ 19/09/2003 Quảng Nam 21SPA01

28 NGUYỄN THỊ LAM 411190152 Nữ 06/03/2001 Nghệ An 19CNA08

29 Lê Hoài Linh 412190603 Nữ 04/06/2001 Quảng Nam 19CNATMCLC04

30 Trần Thuý Linh 411200624 Nữ 02/02/2002 Quảng Nam 20CNACLC03

31 Đậu Khánh Linh 411200084 Nữ 10/04/2002 Nghệ An 20CNA01

32 Trần Thị Linh 419210049 Nữ 09/10/2002 Nghệ An 21SPA02 

33 PHẠM HUỲNH HUỆ MẪN 419200066 Nữ 24/03/2002 Đà Nẵng 21SPA01

34 NGUYỄN BÙI HẠ MY 412200315 Nữ 15/01/2002 Đà Nẵng 20CNATMCLC03

35 Nguyễn Kiều Diễm My 411210433 Nữ 09/03/2003 Tỉnh Quảng Nam 21CNA08

36 Huỳnh Hạ My 416210201 Nữ 21/07/2003 Đà Nẵng 21CNQTHCLC01

37 Trần Thị Na 411200373 Nữ 15/05/2002 Quảng Nam 20CNA08

38 Võ Thị Linh Na 411200599 Nữ 14/04/2002 Quảng Trị 20CNACLCL02

39 Đặng Thị Năm 411200530 Nữ 19/08/2002 Nghệ An 20CNA12

40 Đỗ Thị Thùy Ngân 412163161110 Nữ 06/11/1998 Quảng Nam 16CNATMCLC03

41 Trần Thị thảo ngân 411190288 Nữ 22/07/2001 Quảng Nam 19CNA07

42 Võ Trần Thảo Ngân 412200014 Nữ 16/11/2002 Quảng Nam 20CNADL01

43 Nguyễn Thị Quỳnh Nhi 412210191 Nữ 15/02/2003 Khánh Hoà 21CNADLCLC01

44 Ngô Thị Bình Nhi 415210107 Nữ 10/01/2003 Quảng Trị 21CNT01

45 ĐInh Thị Lan Nhi 415210181 Nữ 15/11/2003 Hà Tĩnh 21CNTCLC01

46 Phạm Thị Quỳnh Như 412210309 Nữ 22/05/2003 Đà Nẵng 21CNATMCLC04

47 Nguyễn Thị Ánh Nhung 413210101 Nữ 08/03/2003 Quảng Nam 21CNPTTSK01

48 Phan Thị Thùy Nhung 411220329 Nữ 17/09/2004 Đà Nẵng 22CNA09

49 LÊ THỊ TRANG NHUNG 411200175 Nữ 24/06/2002 Hà Tĩnh 20CNA03

50 Đặng Thị Nhung 412210064 Nữ 05/01/2003 Nghệ An 21CNADL02

51 Nguyễn Huỳnh Ny 412200292 Nữ 24/07/2002 Quảng Nam 20CNATMCLC02

52 Nguyễn Thị Kiều Oanh 417210099 Nữ 04/08/2003 Hà tĩnh 21CNH01
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53 Nguyễn Tiến Phát 415210185 Nam 22/11/2003 Gia Lai 21CNTCLC01

54 TRẦN THỊ PHƯƠNG 411180424 Nữ 09/08/1999 Hà Tĩnh 18CNA01

55 Nguyễn Thị Phương 411200602 Nữ 02/06/2002 Quảng Nam 20CNACLC02

56 Thái Thị Quỳnh Phương 412210281 Nữ 17/07/2003 Nghệ An 21CNATMCLC03

57 Nguyễn Hoàng Khánh Phượng 411210606 Nữ 21/01/2003 Đà Nẵng 21CNACLC01

58 Phạm Việt Quang 411210315 Nam 24/08/2003 Gia Lai 21CNA05

59 Lê Thị Tường Qui 412200141 Nữ 23/04/2002 Phú Yên 20CNATM01

60 Trần Thị Hồng Quý 411200383 Nữ 14/03/2002 Quảng Bình 20CNA08

61 Trần Thị Quý 411210232 Nữ 02/07/2003 Hà Tĩnh 21CNA03

62 Tưởng Thị Quyên 411190717 Nữ 01/10/2001 Đà Nẵng 19CNACLC02

63 Nguyễn Đặng Thuỳ Quyên 411210316 Nữ 20/05/2003 Đắk Lắk 21CNA05

64 Trần Thị Hoa Quỳnh 411200179 Nữ 28/01/2002 Nghệ An 20CNA03

65 Nguyễn Ngọc Anh Quỳnh 411200637 Nữ 03/02/2002 Quảng Bình 20CNACLC03

66 Huỳnh Thị Hương Quỳnh 411210317 Nữ 20/05/2003 Quảng Ngãi 21CNA05

67 Nguyễn Quốc Tâm 411200665 Nam 27/06/2002 Đà Nẵng 20CNACLC04

68 Huỳnh Thị Minh Tâm 412200108 Nữ 16/07/2002 Đà Nẵng 20CNADL03

69 Trịnh Thị Thành 411210151 Nữ 25/09/2003 Nghệ An 21CNA01

70 Nguyễn Thị Thảo 411200426 Nữ 11/06/2002 Quảng Trị 20CNA09

71 Lê Thị Phương Thảo 412210224 Nữ 04/01/2003 Đà Nẵng 21CNATMCLC01

72 Lê Phương Thảo 412210313 Nữ 16/06/2003 Thanh Hóa 21CNATMCLC04

73 Trần Thị Thu Thảo 412200109 Nữ 02/02/2002 Quảng Trị 20CNADL03

74 BÙI THỊ DIỆU THU 411200214 Nữ 28/07/2002 Hà Tĩnh 20CNA04

75 Nguyễn Thị Thu 411210280 Nữ 22/01/2003 Nghệ An 21CNA04

76 Nguyễn Nhật Thư 411200306 Nữ 28/04/2002 Quảng Ngãi 20CNA06

77 Trần Thị Anh Thư 415210153 Nữ 26/03/2003 Nghệ An 21CNTTM02

78 NGUYỄN VŨ HOÀI THƯƠNG 412210162 Nữ 03/07/2003 Bình Định 21CNATM02

79 Huỳnh Thị Diệu Thương 412210315 Nữ 13/05/2003 Đà Nẵng 21CNATMCLC04

80 Nguyễn Thanh Thuý 412210074 Nữ 18/02/2003 Nghệ An 21CNADL02

81 Trần Thị Ngọc Thuý 412210257 Nữ 02/01/2003 Quảng Nam 21CNATMCLC02

82 Lê Thị Thuỷ 411210282 Nữ 06/07/2002 Hà tĩnh 21CNA04

83 Phạm Thị Thanh Thuỷ 411210240 Nữ 03/06/2003 Kon Tum 21CNA03

84 Từ Thị Phương Thúy 419210059 Nữ 26/10/2003 Tỉnh Nghệ An 21SPA02

85 Lý Quỳnh Thy 411200815 Nữ 17/06/2002 Gia Lai 20CNACLC08

86 Phan thị hương trà 411200761 Nữ 21/03/2002 Quảng bình 20cna13

87 Võ Thị Ngọc Trâm 412210037 Nữ 15/01/2003 Gia Lai 21CNADL01

88 Trần Thị Trâm 412210258 Nữ 20/12/2003 Đà Nẵng 21CNATMCLC02

89 Nguyễn Thuỳ Trang 411200432 Nữ 07/12/2002 Quảng Nam 20CNA09

90 Nguyễn Thị Thu Trang 411200791 Nữ 01/01/2002 Đà Nẵng 20CNACLC07

91 Nguyễn Thị Trang 411210535 Nữ 27/08/2003 Nghệ An 21CNA10

92 LÊ HUYỀN TRANG 411210451 Nữ 25/06/2003 Quảng Bình 21CNA08 

93 Trịnh Thị Kiều Trinh 413210076 Nữ 30/01/2003 Đà Nẵng 21CNPDL01

94 Trần Sang Trọng 411200144 Nam 19/03/2002 Đà Nẵng 20CNA02

95 Lê Thị Thanh Trúc 411200792 Nữ 16/08/2002 Đà Nẵng 20CNACLC07

96 Lê Hoàng Thuỷ Trúc 411210732 Nữ 21/04/2003 Đà Nẵng 21CNACLC05

97 Nguyễn Quang Trường 411210495 Nam 22/02/2003 Nghệ An 21CNA09

98 Nguyễn Thị Ngọc Tú 411200225 Nữ 23/11/2002 Đà Nẵng 20CNA04

99 Nguyễn Phạm Nhật Tuyên 412163161126 Nữ 03/07/1998 Quảng Nam 16CNATMCLC03

100 Võ Thị Ngọc Tuyên 411210643 Nữ 23/08/2003 Đà Nẵng 21CNACLC02

101 Nguyễn Tố Uyên 411210614 Nữ 05/06/2003 Tỉnh Quảng Nam 21CNACLC01

102 Lâm Quế Uyên 415210190 Nữ 18/11/2003 Quảng Nam 21CNTCLC01

103 Đinh Thị Yến Vi 411190959 Nữ 19/10/2000 Quảng Ngãi 19CNA04

104 Trần Quốc Vương 412210232 Nam 27/03/2002 Đà Nẵng 21CNATMCLC01

105 Nguyễn thị Nhã Vy 411210675 Nữ 30/09/2003 Quảng Nam 21CNACLC03


